	Phụ lục IA
THỐNG KÊ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG THPT

CHẤT LƯỢNG CAO LONG KHÁNH
(Kèm theo Kế hoạch số: 3164/KH-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Tổng 
diện tích
(m2)
	Kết cấu xây dựng

	
	
	
	
	
	Kiên cố
	Bán 
kiên cố
	Tạm

	 
	Số lớp
	Lớp
	36
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số học sinh
	HS
	1.418
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số giáo viên
	GV
	81
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đại học
	GV
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Trên đại học
	GV
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số phòng học
	Phòng
	45
	2.160
	45
	 
	 

	 
	- Các phòng chức năng
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Phòng bộ môn Vật lý
	Phòng
	2
	140
	2
	 
	 

	 
	 + Phòng bộ môn Hóa học
	Phòng
	2
	140
	2
	 
	 

	 
	 + Phòng bộ môn Sinh vật
	Phòng
	1
	70
	1
	 
	 

	 
	 + Phòng bộ môn Tin học
	Phòng
	2
	96
	2
	 
	 

	 
	 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ
	Phòng
	1
	70
	1
	 
	 


